
TT Nữ Dân tộc Số định danh Họ và tên cha/mẹ Địa chỉ TDP

1 Đoàn Hồng Linh 23 03 2014 Kinh 048314001396 Đoàn Hồng Ảnh 12 thi sách Tổ 01 Thường trú

2 Lê Phan Bá Tùng 25 09 2014 Kinh 048214005456 Lê Văn Xuân 26 THI SÁCH Tổ 01 Thường trú

3 Nguyễn Thảo Vy An 04 06 2014 Kinh 048314004460 Nguyễn Mai Lan Chi 06 THI SÁCH Tổ 01 Thường trú

4 Nguyễn Mậu Nguyên Bảo 26 03 2014 Kinh 027214012141 Nguyễn Mậu Tấn 34/24 Thi Sách Tổ 02 Thường trú

5 Ngọc Thị Kim Oanh 28 11 2014 Kinh 048314001578 Ngọc Văn Thân Tổ 03 Tổ 03 Thường trú

6 Bùi Mai Nguyên 15 09 2014 Kinh Đặng Thị Hồng Vy Tổ 03 Tổ 03 Thường trú

7 Phan Nhật Anh 18 07 2014 Kinh 048214002051 Phan Hà Minh Huy K62/29 Thi Sách Tổ 03 Thường trú

8 Ngô Hoàng Đạt 25 05 2014 Kinh 048214005099 Ngô Xuân Tự 86/15 Thi sách Tổ 04 Thường trú

9 Cao Văn Bảo Lâm 28 04 2014 Kinh 048214000616 Cao Hồng Nam 86/11 Thi Sách Tổ 04 Thường trú

10 Phạm Hà Hoàng Thành 25 11 2014 Kinh 048214007279 Phạm Xuân Tâm 92/16 Thi Sách Tổ 05 Thường trú

11 Nguyễn Tiến Hưng 24 10 2014 Kinh Nguyễn Khắc Dũng Tổ 06 Tổ 06 Thường trú

12 Nguyễn Song Bảo Vy 03 04 2014 Kinh 048314001328 Lê Thị Diễn 4/10 Đặng Thùy Trâm Tổ 06 Thường trú

13 Nguyễn Đắc Minh 01 01 2014 Kinh 048214005106 Nguyễn Đắc Thanh 77 Man Thiện Tổ 07 Thường trú

14 Trần Lan Khanh 01 06 2014 Kinh 048314003585 Trần Trung Hưng 24 Man Thiện Tổ 07 Thường trú

15 Nguyễn Quang Anh 03 09 2014 Kinh 048214006287 Nguyễn Trung Lập 41/11 Đặng Thùy Trâm Tổ 09 Thường trú

16 Huỳnh Phúc Gia Huy 27 06 2014 Kinh 048214006327 Huỳnh Hiền Tổ 10 Tổ 10 Thường trú

17 Bùi Xuân Khoa 19 12 2014 Kinh 048214005445 Bùi Xuân Trung Tổ 10 Tổ 10 Thường trú

18 Phạm Ngọc Bảo Châu 01 01 2014 X Kinh 001314053074 Phan Thị Trang Ngân H41/12/18 Đặng Thùy Trâm Tổ 10 Thường trú

19 Lê Huy Hoàng 05 11 2014 Kinh 048214002191 Trịnh Minh Nở 12/3 Nguyễn Hữu Thọ Tổ 11 Thường trú

20 Lại Duy Minh 18 12 2014 Kinh 048214005199 Hồ Thị Mỹ 13  Nguyễn Hữu Thọ Tổ 12 Thường trú

21 Ngô Thục An 05 05 2014 X Kinh 048314007888 Ngô Đào Hoàng 360/4B Nguyễn Tri Phương Tổ 12 Thường trú

22 Ngô Ngọc Bảo Minh 14 08 2014 X Kinh 048314002540 Nguyễn Thị Nga 340/16 Nguyễn Tri Phương Tổ 12 Thường trú

23 Vũ Hồng Na Đan 23 04 2014 Kinh 048214005690 Hồ Thị Hoa 374/4 Nguyễn Trị Phương Tổ 13 Thường trú

24 Lê Uyển Nhi 27 10 2014 x Kinh 048314001657 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2 Đặng Thùy Trâm Tổ 13 Thường trú

25 Lê Thị Hải Yến 18 03 2014 X Kinh 048314002656 Nguyễn Thị Thắm 57 Nguyễn Hữu Thọ Tổ 13 Thường trú

26 Nguyễn Viết Vĩnh Khang 28 04 2014 Kinh 048214010323 Ngô Hoàng Nga 182/6 Lê Đình Lý Tổ 14 Thường trú

27 Nguyễn Đình Phương Nguyên 05 08 2014 x Kinh 048314008170 Đào Thị Như Thủy 430/7 Nguyễn Tri Phương Tổ 15 Thường trú

28 Võ Anh Tú 20 11 2014 Kinh 064214006846 Võ Văn Tài 454/1 Nguyễn Tri Phương Tổ 16 Thường trú

29 An Nguyễn Nguyên Minh 15 07 2014 Kinh 048214002105 Lê Đình Thiện 466/10 Nguyễn Tri Phương Tổ 17 Thường trú

30 Lê Thảo Nghi 01 01 2014 Kinh 048314002868 Lê Đức Qúy 460 Nguyễn Tri Phương Tổ 17 Thường trú

31 Trần Nguyên Khang 05 01 2014 Kinh 048214006749 Trần Duy Khánh 482/11/4 Trưng Nữ Vương Tổ 18 Thường trú

32 Lê Mai Anh 21 06 2014 X Kinh 048314004163 Lê Văn Thiện 526/36 Trưng Nữ Vương Tổ 19 Thường trú

33 Ngô Hà Nghi 05 09 2014 X Kinh 048314009427 Ngô Hà Nam 41 Duy Tân Tổ 20 Thường trú
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34 Dương Đặng Minh Bách 08 09 2014 Kinh 048214001118 Lê Thị Hồng 73 Duy Tân Tổ 20 Thường trú

35 Vũ Quang Minh 07 01 2014 Kinh 048214000617 Vũ Khắc Hải Tổ 22 Tổ 22 Thường trú

36 Đỗ Phương Nhi 12 07 2014 x Kinh Nguyễn Thị Như Ải Tổ 22 Tổ 22 Thường trú

37 Phan Vũ Lân 30 09 2014 Kinh Phan Vũ Long Tổ 23 Tổ 23 Thường trú

38 Lương Trần Đăng Khoa 11 03 2014 Kinh 048214007313 Đào Thị Mộng Lan 38/15 Nguyễn hữu Thọ Tổ 23 Thường trú

39 Nguyễn Đỗ An Nhiên 19 05 2014 X Kinh Nguyễn Bá Tình Tổ 23 Tổ 23 Thường trú

40 Đỗ Lê Hà Phương 13 11 2014 x Kinh 048314001035 Lê Thị Chuẩn 36/37 Trưng Nữ Vương Tổ 24 Tạm trú

41 Nguyễn Thị Như Ngọc 30 01 2014 x Kinh 048314003465 Nguyễn Quang Vũ 27/7 Nguyễn Thành Hãn Tổ 26 Thường trú

42 Phạm Hoàng Phúc 16 07 2014 X Kinh 048214000296 Đỗ Thị Minh Hướng 44/6 Nguyễn Thành Hãn Tổ 26 Thường trú

43 Ngô Đặng Quang Vinh 08 06 2014 Kinh Ngô Đăng Quang 606 Trưng Nữ Vương Tổ 30 Thường trú

44 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 02 04 2014 X Kinh 048314000601 Nguyễn Ngọc Thanh 3/17 Nguyễn thành Hãn Tổ 30 Thường trú

45 Nguyễn Tiến Hùng 26 11 2014 Kinh 048214005990 Vũ Thị Thược 634/27 Trưng Nữ Vương Tổ 31 Thường trú

46 Nguyễn Thanh Hùng 14 02 2014 Kinh 048214006599 Nguyễn Văn Thông 634 Trưng Nữ Vương Tổ 31 Thường trú

47 Dư Viễn Trí 31 07 2014 Kinh 048214009140 Trần Thị Loan 634/53 Trưng Nữ Vương Tổ 32 Thường trú

48 Võ Hồng Ân 16 02 2014 Kinh 048315008388 Cẩn Thị Thanh Tâm 654/11 Trưng Nữ Vương Tổ 34 Thường trú

49 Lưu Tuấn Kiệt 17 11 2014 Kinh 048214009373 Lưu Quốc Tiến 503/22 Trưng Nữ Vương Tổ 36 Thường trú

50 Phạm Quốc Hưng 30 10 2014 Kinh 048214010360 Nguyễn Thị Giang Hương 511/7 Trưng Nữ Vương Tổ 36 Thường trú

51 Nguyễn Tiến Đạt 07 10 2014 X Kinh 048214005637 Nguyễn Tiến Thanh 503/55 Trưng Nữ Vương Tổ 37 Thường trú

52 Hồ Trần Đức Nguyên 06 12 2014 Kinh 048214006939 Đoàn Thị Mai 18/5 Trần Tấn Mới Tổ 38 Thường trú

53 Trương Nguyễn Khánh An 25 02 2014 x Kinh 049314000107 Ngô Thị Minh Huyền Tổ 39 Tổ 39 Thường trú

54 Kiều Ái Linh 27 09 2014 X Kinh 048314001323 Trần Thị Lang Anh 48 Ngô Thế Vinh Tổ 40 Thường trú

55 Hồ Chí Khang 04 07 2014 Kinh 048214006446 Huỳnh Văn Thu 130 Ngô Thế Vinh Tổ 40 Thường trú

56 Kevin Chan 05 07 2014 Kinh 046214005581 Lại Thị Sơn Trang 132 Ngô Thế Vinh Tổ 40 Thường trú

57 Nguyễn Bảo Chân 23 08 2014 Kinh 048214010274 Trần Bảo Đông 76 Ngô Thế Vinh Tổ 40 Thường trú

58 Huỳnh Quang Thắng 26 07 2014 Kinh 048214008393 Huỳnh Quang Khanh 114 Ngô Thế Vinh Tổ 40 Thường trú

59 Võ Đức Trí 03 09 2014 Kinh 048214009497 Lê Sáu Tổ 41 Tổ 41 Thường trú

60 Phạm Hải Yến 07 10 2014 X Kinh 048314006946 Phạm Đình Thành Hoàng Tổ 41 Tổ 41 Thường trú

61 Bùi Thế Hưng 20 04 2014 Kinh 049214005378 Bùi Thế Phương Tổ 41 Tổ 41 Thường trú

62 Nguyễn Võ Khánh My 15 12 2014 X Kinh 048314008218 Võ Thị Như Quyên 56 Giang Văn Minh Tổ 42 Thường trú

63 Nguyễn Việt Hiếu 06 02 2014 Kinh Nguyễn Việt Hưng 72 Giang văn Minh Tổ 42 Thường trú

64 Nguyễn Văn Quốc Khánh 31 08 2014 X Kinh Nguyễn Xuân Hòa 27 Giang văn Minh Tổ 43 Thường trú

65 Lê Ngọc Bảo Hân 22 06 2014 x Kinh 048314004730 Lê Thị Vỹ Trang 467 Trung Nữ Vương Tổ 43 Thường trú

66 Trần Đỗ Ánh Dương 04 02 2014 x Kinh 048314005258 Trần Đoàn Quỳnh Lê 463/10 Trưng Nữ Vương Tổ 44 Thường trú

67 Võ An Nhi 08 04 2014 X Kinh Võ Thị Thu Trang 59 Giang Văn Minh Tổ 45 Thường trú

68 Huỳnh Hương Giang 22 07 2014 X Kinh 048314002047 Nguyễn Thị Ánh Hậu 57/2 Giang Văn Minh Tổ 45 Thường trú

69 Lê Nguyễn Khả Hân 14 05 2014 X Kinh 048314004829 Lê Mạnh Hùng 1 trưng nhị Tổ 47 Thường trú

70 Trần Quang Thái Sơn 21 12 2014 Kinh 048214008213 Trần Quang Cường Anh Tổ 48 Tổ 48 Thường trú



TT Nữ Dân tộc Số định danh Họ và tên cha/mẹ Địa chỉ TDPHọ và tên Ngày tháng năm sinh Thuộc diện

71 Hồ Quế Chi 04 10 2014 X Kinh Nguyễn Văn Nhàng 130/25 Tiểu La Tổ 49 Thường trú

72 Nguyễn Minh Kha 21 08 2014 Kinh Nguyễn Thị Chạy 68A Trưng Nhị Tổ 49 Thường trú

73 Phan Thanh Gia Hân 21 05 2014 X Kinh Phan Thanh Toại 138 Tiểu La Tổ 49 Thường trú

74 Phan Đoàn Quang Anh 25 02 2014 Kinh Phạm Quang Chiến 134 Tiểu La Tổ 49 Thường trú

75 Lê Hoàng Quyên 21 01 2014 x Kinh 048314002883 Lê Trung Hiếu 70 Lương Nhữ Hộc Tổ 50 Thường trú

76 Lý Phước Nguyên Khang 19 06 2014 Kinh 048314007607 Nguyễn Thị Mai Lan 66 Lương Nhữ Hộc Tổ 50 Thường trú

77 Dương Minh Châu 02 05 2014 X Kinh 048314005530 Dương Anh Chung 239 Nguyễn Hữu Thọ Tổ 51 Thường trú

78 Phạm Nguyễn Bảo Ngân 23 08 2014 X Kinh 048314008419 Trần Đình Hùng 56 Vũ Hữu Tổ 51 Thường trú

79 Diana An Nhiên 20 05 2014 X Kinh 048314001336 Phạm Tiến Hoàng 22 Vũ hữu Tổ 51 Thường trú

80 Nguyễn Hoàng Khanh Thy 07 05 2014 X Kinh 04914004331 Đỗ Anh Khoa 16 Nguyễn Khoái Tổ 51 Thường trú

81 Sang Ju Jong Linh 14 04 2014 hre 051309001588 Sang Du Ngọc Phòng 206 Tổ 52 Thường trú

82 Võ Viết Nguyên Khang 28 03 2014 Kinh 040214027059 Võ Viết Hoài Phòng 310 Tổ 52 Thường trú

83 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 02 10 2014 X Kinh 048314006192 Nguyễn Văn Kiều Phòng 311 Tổ 52 Thường trú

84 Nguyễn Quang Anh 29 03 2014 Kinh 038214005185 Nguyễn Tuấn Ngọc 81 Duy Tân KTT372 Thường trú

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh

Hải Châu, ngày 12 tháng 06 năm 2025
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